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Dự thảo lần 02
NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2007/NĐ-CP

ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh
vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
___________________
 
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Bộ trư​ởng Bộ Giao thông vận tải,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung với nội dung sau đây:
1. Sửa đổi Điều 11 như sau:

“Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung
1. Người nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung gửi 03 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung theo mẫu quy định tại Phụ lục I-A ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Danh sách thành viên, cổ đông; quốc tịch và phần vốn góp của mỗi thành viên, cổ đông đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

d) Tài liệu chứng minh về việc đáp ứng các điều kiện cấp phép quy định tại Chương II, Nghị định này;

đ) Bản sao Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;

e) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của chủ sở hữu, cổ đông, nhà đầu tư;

g) Báo cáo năng lực tài chính của chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên, cổ đông, nhà đầu tư;

h) Xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc văn bản hợp pháp chứng minh về số vốn pháp định của doanh nghiệp;

i) Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của những người phụ trách quy định tại Điều 7 Nghị định này;

k) Biểu tượng dự kiến sử dụng.
3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung theo mẫu quy định tại Phụ lục I-B ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao Hợp đồng liên doanh, dự thảo Điều lệ doanh nghiệp có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
c) Tài liệu chứng minh về việc đáp ứng các điều kiện cấp phép quy định tại Chương II Nghị định này;
d) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của chủ sở hữu, cổ đông, nhà đầu tư;

đ) Báo cáo năng lực tài chính của chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên, cổ đông, nhà đầu tư;

e) Xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc văn bản hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp;

g) Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của những người phụ trách quy định tại Điều 7 này;

h) Biểu tượng dự kiến sử dụng.

4. Người nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung phải nộp lệ phí.”.

2. Sửa đổi Điều 12 như sau:

“Điều 12. Thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không
1. Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện, Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị và tổ chức thẩm định. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu người đề nghị bổ sung và thời gian thẩm định được tính từ thời điểm hồ sơ đã được bổ sung. Trường hợp hồ sơ đáp ứng đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Cục Hàng không Vịêt Nam, Bộ Giao thông vận tải có văn bản xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trong quá trình thẩm định, người nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không phải giải trình bổ sung về các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.”.
3. Sửa đổi Điều 13 như sau:

“Điều 13. Quyết định cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không
1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ trả lời đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không theo mẫu quy định tại Phụ lục II-A, Phụ lục II-B và Phụ lục II-Bb ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không đồng ý, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản trả lời cho người đề nghị và nêu rõ lý do.
3. Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên doanh nghiệp, tên giao dịch; địa điểm trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện;

b) Số và ngày cấp của Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không;

c) Vốn điều lệ; loại hình doanh nghiệp; phần vốn góp của mỗi thành viên, cổ đông đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

d) Phạm vi kinh doanh, loại hình vận chuyển hàng không;

e) Biểu tượng.

4. Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên doanh nghiệp, tên giao dịch; địa điểm trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện;

b) Số và ngày cấp của Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không;

c) Vốn điều lệ; vốn pháp định; loại hình doanh nghiệp; danh sách cổ đông, phần vốn góp của mỗi thành viên, cổ đông đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

d) Ngành nghề kinh doanh, phạm vi kinh doanh, loại hình vận chuyển hàng không;

e) Thời hạn thực hiện dự án;

g) Biểu tượng.”.
4.  Sửa đổi Điều 14 như sau:

“Điều 14. Thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung

1. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện, Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị và tổ chức thẩm định. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu người đề nghị bổ sung và thời gian thẩm định được tính từ thời điểm hồ sơ đã được bổ sung. Trường hợp hồ sơ đáp ứng đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thẩm định và gửi văn bản đề nghị Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) có ý kiến về cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Cục Hàng không Việt Nam có văn bản xin ý kiến, Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) có trách nhiệm trả lời đồng ý hoặc không đồng ý việc cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hàng không chung.

2. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung theo mẫu quy định tại Phụ lục II-C ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp Cục tác chiến (Bộ Quốc phòng) không đồng ý, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản trả lời cho người đề nghị và nêu rõ lý do.

3. Đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến trả lời của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ trả lời đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung.Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Cục  Hàng không Việt Nam ra quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung theo mẫu quy định tại Phụ lục II-D ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không đồng ý, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản trả lời cho người đề nghị và nêu rõ lý do.

4. Giấy phép kinh doanh hàng không chung bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tên doanh nghiệp, tên giao dịch; địa điểm trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện;

b) Số và ngày cấp của Giấy phép kinh doanh hàng không chung;

c) Vốn điều lệ; loại hình doanh nghiệp; phần vốn góp của mỗi thành viên, cổ đông đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; 

d) Phạm vi kinh doanh, loại hình hoạt động hàng không chung;

đ) Biểu tượng.

5. Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung bao gồm các nội dung sau đây:

 a) Tên doanh nghiệp, tên giao dịch; địa điểm trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện;

 b) Số và ngày cấp của Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung;

 c) Vốn điều lệ; vốn pháp định; loại hình doanh nghiệp; danh sách cổ đông, phần vốn góp của mỗi thành viên, cổ đông đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

d) Ngành nghề kinh doanh, phạm vi kinh doanh, loại hình vận chuyển hàng không;

đ) Thời hạn thực hiện dự án;

e) Biểu tượng.”.
5.  Sửa đổi Điều 15 như sau:

“Điều 15. Thông báo việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung
Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

1. Gửi Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung cho doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép.

2. Thông báo bằng văn bản về việc từ chối cấp giấy phép cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định từ chối cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận nêu tại khoản 1 Điều này.”.

6.  Sửa đổi Điều 16 như sau:

“Điều 16. Công bố nội dung Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung, doanh nghiệp phải đăng trên một trong các loại tờ báo viết Trung ương hoặc báo điện tử Trung ương trong ba số liên tiếp các nội dung của giấy phép.

 2. Trong trường hợp nội dung các loại Giấy phép, Giấy chứng nhận nêu tại khoản 1 Điều này thay đổi, doanh nghiệp phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định tại khoản 1 của Điều này.”.
7.  Sửa đổi Điều 17 như sau:

“Điều 17. Huỷ bỏ Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung
1. Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung bị huỷ bỏ trong các trường hợp sau đây:
a) Không còn đáp ứng đủ điều kiện cấp giấy phép;

b) Cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ xin cấp giấy phép;

c) Không bắt đầu khai thác vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép;

d) Ngừng khai thác vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung 12 tháng liên tục;

đ) Không được cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép; Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay bị thu hồi, huỷ bỏ quá 12 tháng mà không được cấp lại;

e) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép;

g) Cố ý vi phạm quy định tại Điều 16, Điều 18 và Điều 19 Nghị định này;

h) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh quốc phòng, an ninh hàng không, an toàn hàng không, khai thác vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung;

i) Phá sản, giải thể doanh nghiệp.

2. Trong trường hợp các loại Giấy phép, Giấy chứng nhận nêu tại khoản 1 Điều này bị huỷ bỏ, doanh nghiệp phải đình chỉ ngay việc kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung và có trách nhiệm giải quyết các hợp đồng vận chuyển, hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng không chung đã ký trước khi giấy phép bị huỷ bỏ.”.

8. Sửa đổi Điều 18 như sau:

“Điều 18. Những trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận sửa đổi

 1. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung khi có những thay đổi sau đây phải làm thủ tục đề nghị chấp thuận:

a) Bán doanh nghiệp; doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập;

b) Có những thay đổi khác với nội dung trong Giấy phép, Giấy chứng nhận tại khoản 1 Điều này; quy định tương ứng tại khoản 4, khoản 5 Điều 13, khoản 5, khoản 6 Điều 14 Nghị định này.

2. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung phải gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi nội dung quy định tại khoản 1 Điều này đến Cục Hàng không Việt Nam để thẩm định.
3. Thủ tục thẩm định hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm định theo quy định tại Điều 12, Điều 14 Nghị định này (Văn bản đề nghị sửa đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục I-C ban hành kèm theo Nghị định này).

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định đối với việc thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, trường hợp chấp thuận thay đổi, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp bổ sung hoặc cấp mới Giấy phép, Giấy Chứng nhận; trường hợp không chấp thuận, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định từ chối chấp thuận hoặc yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiến hành thẩm định lại. 

5. Trường hợp chấp thuận thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cấp bổ sung hoặc cấp mới Giấy phép, Giấy chứng nhận.”.
9. Sửa đổi Điều 19 như sau:
“Điều 19. Những thay đổi đối với doanh nghiệp phải được đăng ký
1. Những nội dung sau đây đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không chung phải được đăng ký với Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thực hiện:

a) Sửa đổi Điều lệ hoạt động, Điều lệ vận chuyển (đối với doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không);

b) Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Thay đổi mô hình tổ chức quy định tại Điều 7 Nghị định này;

d) Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thành viên bộ máy điều hành.

2. Doanh nghiệp nêu tại khoản 1 Điều này phải nộp 03 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đăng ký thay đổi;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi;

c) Bản sao tài liệu liên quan đến thay đổi thành viên bộ máy điều hành (có kèm theo văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu;

d) Bản sao thay đổi về Điều lệ hoạt động hoặc người đại diện theo pháp luật, thành viên bộ máy điều hành.”.
10. Sửa đổi Điều 21 như sau:
“Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung
1. Người nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung phải gửi 03 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ.
2. Hồ sơ đề nghị bao gồm các tài liệu sau đây:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung theo mẫu quy định tại Phụ lục I-D ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức); bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân);

c) Bản sao giấy phép cư trú tại Việt Nam (đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam); bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam (đối với văn phòng đại diện và chi nhánh của tổ chức nước ngoài);

d) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay, Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của tàu bay;

đ) Phương án khai thác, bảo dưỡng tàu bay;

e) Bản sao giấy phép, chứng chỉ phù hợp của thành viên tổ bay;

g) Bản sao Giấy phép hoạt động của cơ sở bảo dưỡng tàu bay; bản sao hợp đồng thuê bảo dưỡng tàu bay trong trường hợp thuê dịch vụ bảo dưỡng.”.
11. Sửa đổi khoản 1 Điều 22 như sau:

“1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung. Trong quá trình thẩm định, Cục Hàng không Việt Nam lấy ý kiến của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng). Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) có trách nhiệm trả lời ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung, trong thời hạn 07 ngày. Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung theo mẫu quy định tại Phụ lục II-D ban hành kèm theo Nghị định này sau khi có ý kiến thống nhất của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng).”
12. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 23 như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung muốn sửa đổi nội dung của giấy chứng nhận gửi 03 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Văn bản đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung sửa đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục I-Đ ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực các nội dung các tài liệu liên quan đến nội dung sửa đổi.

3. Nội dung và trình tự, thủ tục thẩm định, cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định này. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chỉ cấp bổ sung hoặc thay thế Giấy chứng nhận nếu các nội dung đề nghị sửa đổi đáp ứng Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung được quy định tại Điều 20 Nghị định này.”.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. 

2. Các Bộ tr​ưởng, Thủ tr​ưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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